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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ DƯỚI 3 THÁNG

NGHỀ: KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH
(Kèm theo Quyết định số: ... /QĐ-SNN ngày ... tháng ... năm 2021
của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình)

Quảng Bình, năm 2020
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNN ngày ... tháng ... năm 2021
của  Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình)
Tên nghề đào tạo: Kỹ thuật nuôi cá chình
Trình độ đào tạo: Dạy nghề dưới 3 tháng
Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Người lao động có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học. 
Số lượng mô đun đào tạo: 05 mô đun
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo
I. MÔ TẢ VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mô tả về chương trình

Chương trình nghề Kỹ thuật nuôi cá chình được thiết kế đào tạo người học trở thành kỹ thuật viên Nuôi cá chình trình độ dưới 3 tháng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm kiếm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng tổng quát về nghề Nuôi cá chình. 

Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ sở và chuyên môn tổng quan về xây dựng và chuẩn bị ao, bể nuôi cá chình; chọn và thả giống; cách chăm sóc, quản lý, phòng và trị bệnh; thu hoạch, vận chuyển và bảo quản cá chình.
Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo nghề Kỹ thuật nuôi cá chình. Đủ điều kiện đảm nhiệm chức trách của một kỹ thuật viên thủy sản ở thôn, xã, cụm xã... Trực tiếp thực hiện những khâu cơ bản về kỹ thuật chọn giống và thả giống, chăm sóc và quản lý môi trường, phòng và trị bệnh cho cá chình nuôi nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho con người và cá chình nuôi, không ngừng tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

2.1. Về kiến thức: 
+ Nêu được đặc điểm hình thái, tập tính sống, dinh dưỡng và sinh trưởng của cá chình.

+ Nêu được kỹ thuật xây dựng và chuẩn bị ao, bể nuôi cá chình.

+ Nêu được kỹ thuật chọn và thả giống cá chình; cách chăm sóc quản lý ao nuôi, chăm sóc và quản lý cá chình; phòng, trị bệnh; cách thu hoạch và bảo quản cá chình sau thu hoạch.

2.2. Về kỹ năng

+ Nhận biết được các loài cá chình.

+ Xây dựng và chuẩn bị được ao, bể nuôi cá chình.

+ Chọn được cá chình giống khỏe mạnh và thả giống đúng yêu cầu kỹ thuật. 
+ Quản lý được môi trường nuôi.
+ Tính được khẩu phần ăn, cách phối trộn thức ăn, cho ăn; Phòng và trị được các bệnh thường gặp ở cá chình.

+ Thu hoạch cá chình đúng thời điểm và bảo quản cá chình đạt yêu cầu.
2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 
+ Tuân thủ quy định vùng nuôi; tuân thủ quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn lao động; bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất theo hướng bền vững. 
2.4. Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng tự tổ chức sản xuất, kinh doanh cá chình ở quy mô hộ gia đình hoặc trong các trang trại, công ty nuôi cá chình.
II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN 

	Mã MĐ
	Tên mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MĐ 01
	Chuẩn bị ao, bể nuôi cá chình
	76
	15
	60
	1

	MĐ 02
	Chọn giống và thả giống
	49
	10
	38
	1

	MĐ 03
	Chăm sóc và quản lý
	39
	6
	32
	1

	MĐ 04
	Phòng, trị bệnh cho cá chình
	20
	6
	13
	1

	MĐ 05
	Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản cá chình
	26
	5
	20
	1

	Tổng 
	210
	42
	163
	5


II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 1,5 tháng
- Thời gian học tập: 06 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 210 giờ
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học tập: 210 giờ, gồm:

+ Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 205 giờ, gồm:
. Thời gian học lý thuyết: 42 giờ.

. Thời gian học thực hành: 163 giờ.

+ Thời gian kiểm tra: 5 giờ.

(Thời gian kiểm tra mô đun được tính vào giờ thực hành).
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

- Phạm vi áp dụng: Chương trình mô đun/môn học này được sử dụng cho các khóa đào tạo ngắn hạn có thể tổ chức giảng dạy lưu động tại các địa phương, hoặc ở cơ sở đào tạo nghề;

- Chương trình đào tạo dưới ba tháng nghề Kỹ thuật nuôi cá chình gồm 5 mô đun, mô đun đầu tiên (MĐ 01) là bắt buộc phải học trước tiên và theo đúng trình tự; còn MĐ 02, MĐ 03, MĐ 04, MĐ 05 hoàn toàn có thể dạy độc lập theo yêu cầu người học, hoàn thành mô đun sẽ được cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành mô đun. Khi tích lũy đủ số mô đun người học được cấp chứng nhận học nghề.

- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun/môn học này, các giáo viên cần được tập huấn về phương pháp giảng dạy theo mô đun; giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt; kết hợp với phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học. Kết quả thực hành của các bài trước người học có thể vận dụng để tạo ra sản phẩm của riêng người học. Giáo viên có thể phân nhóm để tiện theo dõi và làm cơ sở đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác.

- Khi giảng dạy cần giúp cho người học thực hiện được các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đúng vai trò, vị trí của từng bài;

- Để giúp cho người học nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải có sự đánh giá khách quan, nêu những ưu điểm, tồn tại của từng công đoạn trong quy trình kỹ thuật nuôi cá chình.

- Kết thúc mỗi mô đun người học được cơ sở đào tạo tổ chức kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun.

VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun

	TT
	Nội dung kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian

	MĐ01
	- Nêu được hình thái, tập tính sống của cá chình.

- Kiểm tra nguồn nước (ôxy hòa tan, pH, H2S, NH3) nơi xây dựng ao nuôi cá chình.
	- Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 

60 phút

	MĐ02
	- Cải tạo và xử lý đáy ao (đối với ao mới đào và ao đã nuôi) cá chình.

- Đo và kiểm tra các yếu tố môi trường nước (Nhiệt độ, độ trong, pH, Ôxy hòa tan, hàm lượng H2S) trước khi cấp vào ao, bể nuôi.
- Nhận biết đặc điểm các loài cá chình. 
	- Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 

60 phút

	MĐ03
	- Chọn cá chình giống.

- Thả cá chình giống.
	- Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 

60 phút

	MĐ04
	- Chuẩn bị thức ăn cho cá chình.

- Cho cá chình ăn và kiểm tra lượng thức ăn.

- Đo và xử lý các yếu tố môi trường ao nuôi cá chình.

- Nhận biết và xử lý bệnh cho cá chình.
	- Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 

60 phút

	MĐ05
	- Thu cá chình.

- Xử lý cá chình trong quá trình vận chuyển.
	- Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 

60 phút


2. Cấp chứng chỉ đào tạo

Điều kiện để cấp chứng chỉ đào tạo cho học viên khi có 100% các kết quả kiểm tra khi kết thúc mô đun trong chương trình đào tạo đạt yêu cầu. Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp theo quy định tại thông tư số: 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Hướng dẫn thực hiện các mô đun dạy nghề

Chương trình dạy nghề "Kỹ thuật nuôi cá chình" được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun trong các mô đun của nghề Kỹ thuật nuôi cá chình cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.
Chương trình gồm 05 mô đun như sau:

- Mô đun 01: "Chuẩn bị ao, bể nuôi cá chình" có thời gian đào tạo 76 giờ (lý thuyết 15 giờ, thực hành 60 giờ, kiểm tra 01 giờ), mô đun này cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng nghề để thực hiện các công việc như chọn địa điểm nuôi cá chình, lên sơ đồ ao nuôi và xây dựng các công trình phụ trợ nuôi. Làm cạn nước ao, cải tạo, tu sửa ao và các công trình phụ trợ, xử lý đáy, cấp nước và kiểm tra môi trường nước trước khi thả cá chình.
- Mô đun 02: "Chọn giống và thả giống" có thời gian đào tạo 49 giờ (lý thuyết 10 giờ, thực hành 38 giờ, kiểm tra 01 giờ), mô đun này cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản về nhận biết đặc điểm các loài cá chình, cách chọn giống cá chình, vận chuyển và thả cá chình giống, xác định thời vụ thả giống.

- Mô đun 03: "Chăm sóc và quản lý" có thời gian đào tạo 39 giờ (lý thuyết 06 giờ, thực hành 32 giờ, kiểm tra 01 giờ), mô đun này cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng chuẩn bị thức ăn cho cá chình, cách cho cá chình ăn, cách đo các yếu tố môi trường và quản lý môi trường ao nuôi (cách kiểm tra và xử lý môi trường ao nuôi). 
- Mô đun 04: "Phòng, trị bệnh cho cá chình" có thời gian đào tạo 20 giờ (lý thuyết 06 giờ, thực hành 13 giờ, kiểm tra 01 giờ), mô đun này cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng để thực hiện các bước công việc phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh cho cá chình kịp thời, đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

- Mô đun 05: "Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản cá chình" có thời gian đào tạo 26 giờ (lý thuyết 05 giờ, thực hành 20 giờ, kiểm tra 01 giờ), mô đun này cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng chuẩn bị dụng cụ, cách thu hoạch, bảo quản và vận chuyển cá chình.

Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra hết mô đun thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp”, theo quy định tại thông tư số: 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên cơ sở mô đun/môn học trong chương trình đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo của khóa học, tiến độ năm học và triển khai tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình được phê duyệt;

Khi thực hiện các bài giảng cần phải tuân thủ hình thức giảng dạy theo chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
2. Các chú ý khác

Chương trình dạy nghề “Kỹ thuật nuôi cá chình” có thể tổ chức giảng dạy tại các địa phương hoặc các cơ sở dạy nghề, tổ chức lớp học vào thời điểm nông nhàn. Số học viên nên bố trí khoảng 30-35 người/lớp (có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể).

Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi tham quan tại các cơ sở hoặc trang trại nuôi cá chình; nên tổ chức các hoạt động ngoại khóa và hoạt động văn hóa, thể thao khác khi có đủ điều kiện.            

 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Chuẩn bị ao, bể nuôi cá chình
Mã số mô đun: MĐ 01

Nghề: Kỹ thuật nuôi cá chình
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
CHUẨN BỊ AO, BỂ NUÔI CÁ CHÌNH 
Mã số của mô đun: MĐ 01

Thời gian của mô đun: 76 giờ (Lý thuyết: 15 giờ, thực hành: 60 giờ, kiểm tra: 01 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Chuẩn bị ao, bể nuôi cá chình là mô đun chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ dạy nghề của nghề Kỹ thuật nuôi cá chình; được giảng dạy đầu tiên trong chương trình đào tạo. Mô đun này cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.
- Tính chất: Mô đun Chuẩn bị ao, bể nuôi cá chình giới thiệu những nội dung cơ bản về cách chọn địa điểm nuôi cá chình, lên sơ đồ ao nuôi và xây dựng các công trình phụ trợ nuôi cá chình đạt tiêu chuẩn; Chuẩn bị điều kiện tốt để nuôi cá chình (Làm cạn nước ao, cải tạo, tu sửa ao và các công trình nuôi, xử lý đáy, cấp nước và kiểm tra môi trường nước trước khi thả cá chình). Mô đun được giảng dạy tại cơ sở đào tạo hoặc tại địa phương nuôi cá chình có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN

Học xong mô đun này người học có khả năng:

1. Kiến thức:

+ Nêu được đặc điểm sinh học (phân bố, hình thái, môi trường sống, dòng chảy, hô hấp, thức ăn, sinh trưởng và phát triển) của cá chình;

+ Nêu được các bước chọn địa điểm nuôi cá chình;

+ Nêu được các chỉ tiêu hình dạng, diện tích ao và chiều cao bờ;

+ Mô tả được phương pháp cắm tiêu trên thực địa;

+ Nêu được hình dạng, diện tích và cách xây dựng bể, ao nuôi cá chình.

+ Mô tả được kỹ thuật cải tạo ao, bể nuôi cá chình;

+ Mô tả được kỹ thuật tu sửa hệ thống bờ, cống, rào chắn;

+ Nêu được kỹ thuật xử lý đáy ao, đáy bể nuôi cá chình;

+ Trình bày được phương pháp kiểm tra nguồn nước cấp vào ao, bể nuôi cá chình.

2. Kỹ năng:

+ Ứng dụng được đặc điểm tập tính sống và phân bố của cá chình vào xây dựng ao, bể nuôi;

+ Chọn được vị trí xây dựng ao nuôi cá chình phù hợp;

+ Xác định được hình dạng, diện tích ao và chiều cao bờ;

+ Thực hiện cắm tiêu ở thực địa;

+ Xác định được hình dạng, diện tích và xây dựng được bể, ao nuôi cá chình.

+ Cải tạo được ao, bể nuôi cá chình;

+ Thực hiện được công việc tu sửa hệ thống bờ, cống, rào chắn;

+ Xử lý được đáy ao, đáy bể nuôi cá chình;

+ Kiểm tra được nguồn nước cấp vào ao, bể nuôi cá chình và thực hiện cấp nước đúng kỹ thuật.

3. Thái độ:

+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật;

+ Rèn tính cẩn thận; 

+ Đảm bảo hiệu quả và an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Đặc điểm sinh học và tập tính sống của cá chình
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Chọn địa điểm xây dựng ao nuôi cá chình
	19
	3
	16
	

	3
	Bài 3: Lên sơ đồ ao nuôi
	6
	1
	5
	

	4
	Bài 4: Xây dựng công trình nuôi
	7
	1
	6
	

	5
	Bài 5: Làm cạn nước 
	15
	3
	12
	

	6
	Bài 6: Tu sửa và xử lý đáy ao, bể
	11
	2
	9
	

	7
	Bài 7: Cấp nước và kiểm tra môi trường
	16
	3
	12
	1

	Cộng
	76
	15
	60
	1


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Đặc điểm sinh học và tập tính sống của cá chình 
(Thời gian: 02 giờ. Lý thuyết: 02 giờ, thực hành: 0 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 02 giờ
Mục tiêu: 
- Nêu được đặc điểm sinh học (phân bố, hình thái, môi trường sống, dòng chảy, hô hấp, thức ăn, sinh trưởng và phát triển) của cá chình.

- Ứng dụng được đặc điểm tập tính sống và phân bố của cá chình vào xây dựng ao, bể nuôi.

Nội dung:

1. Đặc điểm sinh học của cá chình 
1.1. Phân loại, phân bố 

1.2. Hình thái

1.3. Môi trường sống

1.4. Dòng chảy

1.5. Hô hấp 

1.6. Thức ăn và bộ phận tiêu hóa 

2. Vòng đời của cá chình

3. Tập tính sống của cá chình 
3.1. Tập tính di cư
3.2. Sinh trưởng và phát triển

3.3. Tập tính sinh sản
3.4. Thời gian hành trình

Phần II: Thực hành





Thời gian: 0 giờ
Bài 2: Chọn địa điểm xây dựng ao nuôi cá chình
(Thời gian: 19 giờ. Lý thuyết: 03 giờ, thực hành: 16 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu: 
- Nêu được các bước chọn địa điểm nuôi cá chình.

- Chọn được vị trí xây dựng ao nuôi cá chình phù hợp.

Nội dung:

1. Chọn địa điểm nuôi

2. Chọn chất đất
3. Kiểm tra nguồn nước
3.1. Khảo sát nguồn nước

3.2. Kiểm tra chất nước (Kiểm tra hàm lượng ôxy hòa tan, pH, H2S, NH3) 
Phần II: Thực hành 





Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được loại đất trong ao nuôi cá chình.
- Sử dụng được các dụng cụ đo và kiểm tra được chất lượng nước trong ao nuôi cá chình. 

Nội dung:
1. Xác định loại đất của ao nuôi cá chình.

2. Kiểm tra chất lượng nước trong ao nuôi cá chình về ôxy hòa tan, pH, H2S, NH3.

Bài 3: Lên sơ đồ ao nuôi 

(Thời gian: 06 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 05 giờ)

Phần I: Lý thuyết 





Thời gian: 01 giờ
Mục tiêu: 
- Nêu được các chỉ tiêu hình dạng, diện tích ao và chiều cao bờ.

- Mô tả được phương pháp cắm tiêu trên thực địa.

- Xác định được hình dạng, diện tích ao và chiều cao bờ; vị trí cống cấp, thoát nước cho ao.
- Thực hiện cắm tiêu ở thực địa.

- Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật đo.
Nội dung:

1. Chuẩn bị dụng cụ
2. Xác định hình dạng, diện tích ao và chiều cao bờ
2.1. Xác định hình dạng ao

2.2. Xác định diện tích ao

2.3. Xác định chiều cao bờ

2.4. Xác định vị trí cống cấp, thoát nước

3. Cắm tiêu trên thực địa

3.1. Cắm tiêu ao

3.2. Cắm tiêu bờ

3.3. Cắm tiêu cống

Phần II: Thực hành





Thời gian: 05 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được hình dạng, diện tích, vị trí cống cấp, thoát nước ao nuôi cá chình.
- Cắm được cọc tiêu ở ao và bờ ao.
Nội dung:
1. Xác định hình dạng, diện tích, vị trí cống cấp, thoát nước ở ao nuôi cá chình.

2. Cắm tiêu ở ao và bờ ao nuôi cá chình.

Bài 4: Xây dựng công trình nuôi
(Thời gian: 07 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 06 giờ)

Phần I: Lý thuyết 





Thời gian: 01 giờ
Mục tiêu: 
- Nêu được yêu cầu kỹ thuật hệ thống ao, bể nuôi cá chình.

- Vẽ được sơ đồ tổng thể của ao.

- Tổ chức, xây dựng được ao nuôi theo bản vẽ.
Nội dung:
1. Bể xi măng
2. Ao đất
   2.1. Vẽ được sơ đồ tổng thể khu vực nuôi


2.1.1. Quy trình cấp thoát trong hệ thống ao nuôi cá 

2.1.2. Sơ đồ bố trí hệ thống ao nuôi 

   2.2. Sơ đồ mặt cắt


2.2.1. Mặt cắt ngang của ao nuôi


2.2.2. Mặt cắt dọc của ao nuôi

   2.3. Cách tính hệ số mái bờ ao

   2.4. Đào ao

   2.5. Làm bờ

   2.6. San đáy ao

   2.7. Đặt cống

Phần II: Thực hành





Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu:

- Chà rửa và khử trùng được bể nuôi cá chình.
- Vẽ được sơ đồ tổng thể khu vực nuôi cá chình.

- Đào được ao nuôi, làm bờ, san đáy ao, đặt cống.

Nội dung:
1. Chà rửa và khử trùng bể nuôi cá chình.

2. Vẽ được sơ đồ tổng thể khu vực nuôi.
3. Đào ao nuôi, làm bờ, san đáy ao, đặt cống.
Bài 5: Làm cạn nước 
(Thời gian: 15 giờ. Lý thuyết: 03 giờ, thực hành: 12 giờ)

Phần I: Lý thuyết 





Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:

- Mô tả được kỹ thuật cải tạo ao và bể nuôi cá chình.

- Làm cạn được nước ao nuôi, bể nuôi cá chình thông qua cống thoát và bơm nước.

Nội dung:

1. Đối với ao đất 

   1.1. Chuẩn bị

a. Nhân lực

b. Dụng cụ, trang thiết bị cần thiết khi nuôi cá chình

c. Yêu cầu khi xây dựng ao nuôi cá chình

   1.2. Cải tạo ao 
2. Đối với bể xi măng

2.1. Bể mới xây dựng

2.2. Bể cũ 

Phần II: Thực hành





Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Cải tạo được ao nuôi cá chình.

- Xử lý được bể nuôi cá chình.

Nội dung:

1. Thực hiện các bước cải tạo ao nuôi cá chình.

2. Xử lý bể nuôi cá chình.

Bài 6: Tu sửa và xử lý đáy ao, bể

(Thời gian: 11 giờ. Lý thuyết: 02 giờ, thực hành: 09 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 02 giờ

Mục tiêu:

- Mô tả được kỹ thuật tu sửa hệ thống bờ, cống, rào chắn.

- Nêu được kỹ thuật xử lý đáy ao, đáy bể nuôi cá chình.

- Thực hiện được công việc tu sửa hệ thống bờ, cống, rào chắn.

- Xử lý được đáy ao, đáy bể nuôi cá chình.

- Tuân thủ quy trình kỹ thuật.

Nội dung:

1. Tu sửa hệ thống bờ, cống, rào chắn

2. Xử lý đáy ao

2.1. Thau rửa đáy

2.2. Bón vôi và phơi ao

   2.2.1. Kiểm tra pH đáy ao

   2.2.2. Tính lượng vôi cần bón

   2.2.3. Bón vôi

   2.2.4. Phơi đáy ao

3. Xử lý đáy bể
3.1. Đối với bể xây mới

3.2. Đối với bể cũ
Phần II: Thực hành 





Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu:

- Tu sửa được bờ, cống, rào chắn ở ao nuôi cá chình.

- Đo được pH ở nền đáy ao và tính được lượng vôi cần bón trong ao nuôi.

- Bón được vôi ở ao nuôi cá chình.

- Xử lý được đáy bể nuôi cá chình.

Nội dung:

1. Tu sửa hệ thống bờ, cống, rào chắn.

2. Đo pH nền đáy ao.

3. Tính lượng vôi bón và thực hiện bón vôi ở ao nuôi.

4. Xử lý đáy bể (đối với bể xây mới và bể cũ).

Bài 7: Cấp nước và kiểm tra môi trường 

(Thời gian: 16 giờ. Lý thuyết: 03 giờ, thực hành: 12 giờ, kiểm tra: 01 giờ)

Phần I: Lý thuyết 





Thời gian: 03 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp kiểm tra nguồn nước cấp vào ao, bể nuôi cá chình.

- Kiểm tra được nguồn nước cấp vào ao, bể nuôi cá chình và thực hiện cấp nước đúng kỹ thuật.

- Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật.

Nội dung:

1. Kiểm tra nguồn nước cấp vào ao, bể

1.1. Nhiệt độ

1.2. Độ trong, màu nước

1.3. pH

1.4. Ôxy hòa tan

1.5. Hàm lượng H2S, NH3
2. Cấp nước

Phần II: Thực hành 





Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được các dụng cụ đo và đo được các yếu tố môi trường nước trong ao, bể nuôi cá chình.

- Lấy được nước vào ao hoặc bể nuôi cá chình đúng yêu cầu kỹ thuật nuôi.

Nội dung:

1. Đo các yếu tố môi trường nước trong ao, bể nuôi cá chình (Nhiệt độ, độ trong, pH, ôxy hòa tan, hàm lượng H2S, NH3).

2. Thực hiện cấp nước vào ao hoặc bể nuôi cá chình.

Kiểm tra 







Thời gian: 01 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy

- Bài giảng Chuẩn bị ao, bể nuôi cá chình trong chương trình dạy nghề dưới 3 tháng Kỹ thuật nuôi cá chình.
2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ

- Phòng học, bảng viết, máy vi tính, máy chiếu, video, tranh ảnh,...
3. Điều kiện về cơ sở vật chất

- Phòng học đạt tiêu chuẩn cho 35 học viên.

- Dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ cho dạy học mô đun: 
	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Bộ đồ bảo hộ lao động (áo quần lao động, găng tay, khẩu trang)
	Bộ
	5

	2
	Xẻng
	Cái
	2

	3
	Búa
	Cái
	2

	4
	Cuốc
	Cái
	2

	5
	Cọc tre
	Cọc
	10

	6
	Thước dây
	Cái
	1

	7
	Thước ngắm
	Cái
	1

	8
	Dây buộc
	Cuộn
	2

	9
	Xô nhựa
	Cái
	2

	10
	Thau nhựa
	Cái
	2

	11
	Máy đo hoặc Test pH
	Hộp
	2

	12
	Giấy quỳ
	Hộp
	2

	13
	Máy đo hoặc Test ôxy
	Hộp
	2

	14
	Test NH3
	Hộp
	2

	15
	Test H2S
	Hộp
	2

	16
	Đĩa Secchi
	Cái
	1

	17
	Nhiệt kế thủy ngân
	Cái
	1

	18
	Clorine
	Kg
	10

	19
	Ao (hoặc bể) nuôi cá chình
	Ao (Bể)
	1

	20
	Máy bơm nước
	Cái
	1

	21
	Ống nhựa
	m
	5

	22
	Vôi bột CaCO3 hay vôi tôi Ca(OH)2
	Kg
	100

	23
	Các loại phân (phân chuồng, phân xanh, phân urê)
	Kg
	100

	24
	Phèn chua
	Kg
	5

	25
	Cây chuối (hoặc cây dừa nước)
	Cây
	20

	26
	Thiết bị chế biến thức ăn (máy trộn thức ăn, máy nghiền...)
	Cái
	1

	27
	Xăng (hoặc dầu)
	Lít
	20

	28
	Thuốc tím (KMnO4) 
	Kg
	20

	29
	Xà bông
	Kg
	1

	30
	Túi lọc
	m
	5


4. Cơ sở thực hành
- Tại các ao, bể nuôi cá chình của hộ gia đình hoặc các địa điểm có điều kiện phù hợp để thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Dùng phương pháp thực hành hoặc vấn đáp. Thời gian không quá 60 phút.
- Kiểm tra mức độ hiểu biết về kiến thức và khả năng thực hiện các kỹ năng.

- Đánh giá mức độ thành thạo thao tác và kết quả thực hiện.

2. Nội dung đánh giá

- Nêu được hình thái, môi trường sống, thức ăn và tập tính sống của cá chình.

- Kiểm tra nguồn nước (kiểm tra ôxy hòa tan, pH, H2S, NH3) nơi xây dựng ao nuôi cá chình.

- Xác định hình dạng, diện tích ao nuôi.

- Chà rửa và khử trùng bể trước khi nuôi cá chình.
- Cải tạo và xử lý đáy ao (đối với ao mới đào và ao đã nuôi) cá chình.
- Tính lượng vôi bón ở ao.
- Đo và kiểm tra các yếu tố môi trường nước (Nhiệt độ, độ trong, pH, ôxy hòa tan, hàm lượng H2S) trước khi cấp vào ao, bể nuôi.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun Chuẩn bị ao, bể nuôi cá chình áp dụng cho các khóa dạy nghề dưới 3 tháng nghề Kỹ thuật nuôi cá chình. Chương trình mô đun Chuẩn bị ao, bể nuôi cá chình có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp cùng một số mô đun khác.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun
- Phần lý thuyết học tập trung cả lớp tại phòng học.

- Phần thực hành luyện tập theo nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên. 

- Sử dụng các phương pháp giảng dạy thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực của người học, lấy người học làm trung tâm.
- Ngôn ngữ giảng dạy đơn giản, người học dễ hiểu, dễ áp dụng.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Môi trường sống và tập tính sống của cá chình.

- Chọn địa điểm xây dựng ao nuôi cá chình.
- Xây dựng công trình nuôi cá chình. 
- Xử lý đáy ao, đáy bể nuôi cá chình.
- Kiểm tra các yếu tố môi trường (Nhiệt độ, độ trong, pH, ôxy hòa tan, hàm lượng H2S) trong ao nuôi cá chình.
4. Tài liệu tham khảo

1. Đoàn Khắc Độ, Kỹ thuật nuôi cá chình. Trung tâm biên soạn dịch thuật sách Sài Gòn, NXB TP.HCM.
2. Bộ Thủy sản - Trung tâm khuyến ngư Quốc gia (2007), Những điều cần biết khi nuôi cá chình, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
3. Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Đăng Khoa (2007), Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, NXB Nông nghiệp.
4. Th.S Tôn Thất Chất (2012), Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá chình, Bộ môn Thủy sản - Đại học Nông Lâm Huế.

5. Nguyễn Chung (2008), Kỹ thuật nuôi cá chình thương phẩm, NXB Nông nghiệp TP.HCM.
6. KS.Ngô Trọng Lư, Kỹ thuật nuôi cá quả (cá lóc), cá chình, bống bớp, NXB Hà Nội.
7. Nguyễn Văn Tuyến, Giúp nhà nông làm giàu - Kỹ thuật nuôi cá chình, NXB Thanh niên.
8. Trương Thị Hoa (2013), Bệnh học thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.

9. Phan Văn Hùng (2017), Kỹ thuật nuôi cá chình, NXB Nông nghiệp Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Chọn giống và thả giống
Mã số mô đun: MĐ 02
Nghề: Kỹ thuật nuôi cá chình
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

CHỌN GIỐNG VÀ THẢ GIỐNG 
Mã số của mô đun: MĐ 02
Thời gian của mô đun: 49 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, thực hành: 38 giờ, kiểm tra: 01 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Chọn giống và thả giống là mô đun chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ dạy nghề của nghề Kỹ thuật nuôi cá chình, được giảng dạy sau mô đun Chuẩn bị ao, bể nuôi cá chình và được học trước các mô đun Chăm sóc và quản lý; Phòng và trị bệnh cho cá chình; Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản cá chình. Mô đun Chọn giống và thả giống cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất: Chọn và thả cá giống là mô đun được tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc: chọn cá giống khỏe mạnh; vận chuyển và thả giống đúng kỹ thuật và xác định thời vụ thả giống. Mô đun này được tổ chức giảng dạy vào mùa có cá giống, tại cơ sở đào tạo hoặc địa phương có cơ sở cung cấp giống.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Học xong mô đun này người học có khả năng:

1. Kiến thức:

+ Nêu được thời vụ thả cá giống thích hợp;

+ Mô tả được đặc điểm cá giống khỏe mạnh;

+ Trình bày được phương pháp vận chuyển và thả cá giống.

2. Kỹ năng:

+ Xác định được thời vụ thả cá giống;
+ Chọn được cá giống đúng tiêu chuẩn;

+ Vận chuyển và thả cá giống đạt tỷ lệ sống trên 95%.

3. Thái độ:

+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật;
+ Rèn tính cẩn thận;
+ Đảm bảo an toàn lao động.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Chuẩn bị thả giống
	9
	3
	6
	

	2
	Bài 2: Chọn cá giống
	11
	2
	9
	

	3
	Bài 3: Vận chuyển cá giống
	11
	2
	9
	

	4
	Bài 4: Thả giống
	18
	3
	14
	1

	Cộng
	49
	10
	38
	1


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Chuẩn bị thả giống 
(Thời gian: 09 giờ. Lý thuyết: 03 giờ, thực hành: 06 giờ)

Phần I: Lý thuyết 





Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được thời gian, mật độ và số lượng con giống thả nuôi.

- Chọn được cơ sở cung cấp giống tốt và đặt mua cá giống. 

Nội dung:

1. Xác định thời gian thả giống
1.1. Căn cứ vào điều kiện thời tiết, khí hậu vùng nuôi 

1.2. Xác định thời gian thả cá giống trong ao

1.3. Xác định thời gian thả cá giống trong lồng bè

2. Xác định mật độ và số lượng con giống
2.1. Xác định mật độ và số lượng con giống thả trong ao
2.2. Xác định mật độ và số lượng con giống thả trong lồng bè
3. Chọn cơ sở cung cấp cá giống
3.1. Yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống
3.2. Thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá giống
4. Đặt mua cá giống

4.1. Thỏa thuận các yêu cầu về cung cấp cá giống

4.2. Viết bản hợp đồng

Phần II: Thực hành





Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được thời gian, mật độ và số lượng cá chình giống thả nuôi trong ao, trong lồng bè. 

- Tham quan cơ sở ương cá chình giống để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Nội dung:

1. Xác định thời gian, mật độ và số lượng cá giống thả nuôi trong ao, trong lồng bè. 

2. Tham quan cơ sở ương cá chình giống tại địa phương.
Bài 2: Chọn cá giống
(Thời gian: 11 giờ. Lý thuyết: 02 giờ, thực hành: 09 giờ)

Phần I: Lý thuyết 





Thời gian: 02 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được một số tiêu chuẩn về cá giống.

- Chọn được cá giống tốt, khỏe mạnh.

Nội dung:

1. Tìm hiểu một số vấn đề về cá giống

1.1. Tầm quan trọng của con giống trong nuôi cá
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cá giống
1.3. Giới thiệu các giống cá chình 

2. Kiểm tra cá giống
2.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với cá chình giống
2.2. Chuẩn bị dụng cụ
2.3. Kiểm tra ngoại hình

2.4. Kiểm tra trạng thái hoạt động

2.5. Đo chiều dài

2.6. Cân khối lượng

2.7. Kiểm tra tình trạng sức khỏe

Phần II: Thực hành





Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu:

- Phân biệt được những điểm khác biệt cơ bản giữa các giống cá chình. 

- Cân và phân loại được cỡ cá chình giống.
- Chọn được cá chình giống đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thả nuôi.
Nội dung:

1. Phân biệt các giống cá chình (Cá chình mun, cá chình hoa, cá chình nhọn, cá chình Nhật Bản, cá chình châu Âu).
2. Cân khối lượng cá chình giống và phân loại cỡ cá.

3. Chọn cá chình giống (dựa vào các tiêu chí như hình thái bên ngoài, khả năng vận động, dấu hiệu bệnh, khối lượng).
Bài 3: Vận chuyển cá giống
(Thời gian: 11 giờ. Lý thuyết: 02 giờ, thực hành: 09 giờ)

Phần I: Lý thuyết 





Thời gian: 02 giờ
Mục tiêu:

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ.

- Xác định được mật độ cá đóng bao và đóng cá trong bao đúng kỹ thuật.
- Xử lý được các tình huống xảy ra trong quá trình vận chuyển.

Nội dung:

1. Chọn hình thức và phương tiện vận chuyển
1.1. Vận chuyển kín

1.2. Vận chuyển hở

2. Chọn phương tiện vận chuyển
2.1. Xe
2.2. Thuyền (ghe)

3. Cân mẫu, đếm cá
3.1. Chuẩn bị dụng cụ
3.2. Thực hiện cân mẫu, đếm cá
4. Đóng bao

4.1. Chuẩn bị dụng cụ

4.2. Thực hiện đóng bao

5. Thực hiện vận chuyển

5.1. Vận chuyển bao cá

5.2. Vận chuyển hở bằng thùng nhựa, bể bạt chứa nước

Phần II: Thực hành





Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu:

- Đóng được cá chình vào bao, vận chuyển cá đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo chất lượng.

- Xử lý được các tình huống xảy ra trong quá trình vận chuyển cá.
Nội dung:
1. Đóng cá chình vào bao.

2. Thực hiện vận chuyển cá chình giống và xử lý các tình huống trong quá trình vận chuyển. 
Bài 4: Thả giống
(Thời gian: 18 giờ. Lý thuyết: 03 giờ, thực hành: 14 giờ, kiểm tra: 01 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:

- Kiểm tra được các yếu tố môi trường nước trước khi thả cá giống.

- Chọn thời điểm, vị trí thả cá giống hợp lý.

- Xử lý và thả cá giống đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung:

1. Kiểm tra các yếu tố môi trường

1.1. Đo pH nước

1.2. Đo ôxy hòa tan

1.3. Quan sát màu nước

1.4. Đo độ trong

1.5. Đo độ mặn

1.6. Đo NH3
2. Chọn thời điểm và vị trí thả cá giống
2.1. Chọn thời điểm thả giống

2.2. Chọn vị trí thả giống

3. Xử lý giống trước khi thả 
3.1. Ngâm bao cá giống
3.2. Tắm cá giống
4. Thả cá giống vào ao, lồng bè

4.1. Thả cá giống vào ao

4.2. Thả cá giống vào lồng bè

5. Kiểm tra sau khi thả cá giống

Phần II: Thực hành





Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu:

- Đo được các yếu tố môi trường nước trong ao, bể nuôi cá chình.

- Tính được lượng muối hoặc thuốc tím cần pha và tắm được cho cá chình giống trước khi thả. 
- Thả cá chình giống xuống ao, bể, lồng bè đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung:

1. Đo các yếu tố môi trường nước trong ao, bể nuôi cá chình.

2. Tính lượng muối hoặc thuốc tím cần pha. Tắm cho cá chình giống trước khi thả (tắm bằng thuốc tím hoặc formol hoặc sunfat đồng, hoặc nước muối). 

3. Thực hiện thao tác kỹ thuật thả cá chình giống xuống ao, bể nuôi hoặc lồng bè nuôi.
Kiểm tra 







Thời gian: 01 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy

- Bài giảng Chọn giống và thả giống trong chương trình dạy nghề dưới 3 tháng Kỹ thuật nuôi cá chình.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ

- Phòng học, bảng viết, máy vi tính, máy chiếu, video, tranh ảnh,...

3. Điều kiện về cơ sở vật chất

- Phòng học đạt tiêu chuẩn cho 35 học viên.

- Dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ cho dạy học mô đun: 

	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Bộ đồ bảo hộ lao động (Áo quần lao động, găng tay, khẩu trang)
	Bộ
	5

	2
	Muối (NaCl)
	Kg
	5

	3
	Thuốc tím (KMnO4)
	Kg
	10


	4
	Túi lưới, túi ni lông 
	Túi
	20

	5
	Thùng xốp
	Thùng
	10

	6
	Xô nhựa
	Cái
	5

	7
	Thau nhựa
	Cái
	5

	8
	Cá chình giống (Cá chình mun, cá chình hoa, cá chình nhọn, cá chình Nhật Bản, cá chình châu Âu)
	Con
	30

	9
	Cân (loại 5kg)
	Cái
	1

	10
	Thùng phuy (hoặc thùng tôn, thùng nhựa) 
	Cái
	2

	11
	Khay gỗ 
	Cái
	2

	12
	Giai 
	Cái
	1

	13
	Sunfat đồng (CuSO4) 
	Kg
	1

	14
	Formalin 
	Lít
	1

	15
	Đá lạnh
	Cây
	2

	16
	Bể lót bạt
	Cái
	1

	17
	Máy sục khí
	Máy
	2

	18
	Vợt
	Cái
	2

	19
	Vôi bột
	Kg
	50

	20
	BKC 
	Lít
	1

	21
	Chế phẩm sinh học (Iodis, Fidis, Xorbs hay Zeofish)
	Gói
	10

	22
	Đạm (ure)
	Kg
	2


4. Cơ sở thực hành

- Phòng học, nhà văn hóa hoặc tại các ao, bể nuôi cá chình của hộ gia đình.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Dùng phương pháp thực hành hoặc vấn đáp. Thời gian không quá 60 phút.

- Kiểm tra mức độ hiểu biết về kiến thức và khả năng thực hiện các kỹ năng.

- Đánh giá mức độ thành thạo thao tác và kết quả thực hiện.

2. Nội dung đánh giá

- Nhận biết đặc điểm các loài cá chình (Cá chình mun, cá chình hoa, cá chình nhọn, cá chình Nhật Bản, cá chình châu Âu).
- Chọn cá chình giống.

- Thao tác thả cá chình giống xuống ao hoặc bể.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun Chọn giống và thả giống áp dụng cho các khóa dạy nghề dưới 3 tháng nghề Kỹ thuật nuôi cá chình. Chương trình mô đun Chọn giống và thả giống có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp cùng một số mô đun khác.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun

- Phần lý thuyết học tập trung cả lớp tại phòng học.

- Phần thực hành luyện tập theo nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên. 

- Sử dụng các phương pháp giảng dạy thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực của người học, lấy người học làm trung tâm.

- Ngôn ngữ giảng dạy đơn giản, người học dễ hiểu, dễ áp dụng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Chọn cá chình giống.

- Thả giống cá chình.

4. Tài liệu tham khảo

1. Đoàn Khắc Độ, Kỹ thuật nuôi cá chình, Trung tâm biên soạn dịch thuật sách Sài Gòn, NXB TP.HCM.
2. Bộ Thủy sản - Trung tâm khuyến ngư Quốc gia (2007), Những điều cần biết khi nuôi cá chình. NXB Nông nghiệp Hà Nội.
3. Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Đăng Khoa (2007), Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, NXB Nông nghiệp.
4. Th.S Tôn Thất Chất (2002), Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá chình, Bộ môn Thủy sản - Đại học Nông Lâm Huế.

5. Nguyễn Chung (2008), Kỹ thuật nuôi cá chình thương phẩm, NXB Nông nghiệp TP.HCM.
6. KS.Ngô Trọng Lư, Kỹ thuật nuôi cá quả (cá lóc), cá chình, bống bớp, NXB Hà Nội.
7. Nguyễn Văn Tuyến, Giúp nhà nông làm giàu - Kỹ thuật nuôi cá chình, NXB Thanh niên.

8. Trương Thị Hoa (2013), Bệnh học thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.

9. Phan Văn Hùng (2017), Kỹ thuật nuôi cá chình, NXB Nông nghiệp Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
    Tên mô đun: Chăm sóc và quản lý cá chình
    Mã số mô đun: MĐ 03
    Nghề: Kỹ thuật nuôi cá chình
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ CÁ CHÌNH

Mã số của mô đun: MĐ 03

Thời gian của mô đun: 39 giờ (Lý thuyết: 06 giờ, thực hành: 32 giờ, kiểm tra: 01 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Chăm sóc và quản lý cá chình là mô đun chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ dạy nghề của nghề Kỹ thuật nuôi cá chình, được giảng dạy sau mô đun Chọn giống và thả giống và được học trước mô đun Phòng, trị bệnh cá chình. Mô đun Chăm sóc và quản lý cá chình cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất: Mô đun Chăm sóc và quản lý cá chình giới thiệu những nội dung cơ bản về kỹ năng cho cá ăn; kiểm tra sinh trưởng; kiểm tra và xử lý các yếu tố môi trường; quản lý ao, bể nuôi cá. Mô đun được giảng dạy tại cơ sở đào tạo hoặc tại địa phương nuôi cá chình có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Học xong mô đun này người học có khả năng:

1. Kiến thức:

+ Nêu được phương pháp tính lượng thức ăn và kiểm tra tăng trưởng của cá qua từng giai đoạn;

+ Trình bày cách chăm sóc cá và quản lý ao, bể nuôi.

2. Kỹ năng:

+ Chuẩn bị thức ăn và cho cá ăn theo 4 định; 

+ Đánh giá được tỷ lệ sống, tăng trọng, tình trạng sức khỏe của cá;
+ Kiểm tra, xử lý môi trường nước và quản lý tốt ao, bể nuôi.

3. Thái độ:

+ Siêng năng, cẩn thận, tuân thủ quy trình nuôi; 

+ Vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình làm việc.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Kiểm tra cá
	08
	01
	07
	

	2
	Bài 2: Cho cá ăn
	10
	02
	08
	

	3
	Bài 3: Quản lý ao, bể nuôi
	15
	02
	12
	1

	4
	Bài 4: Xử lý chất thải
	06
	01
	05
	

	Cộng
	39
	06
	32
	1


2. Nội dung chi tiết

Bài 1. Kiểm tra cá

(Thời gian: 08 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 07 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được phương pháp kiểm tra cá, đánh giá được sức khỏe hàng ngày của cá trong ao, bể nuôi.

- Kiểm tra, đánh giá được tỷ lệ sống, mức độ tăng trưởng của cá theo thời gian nuôi.

- Thực hiện được san cá lớn không đều.
Nội dung:
1. Kiểm tra tốc độ bắt mồi và hoạt động của cá
1.1. Quan sát cá hoạt động

1.2. Quan sát cá ăn

2. Thu mẫu kiểm tra 

2.1. Thu mẫu bằng vợt

2.2. Thu mẫu bằng chài

2.3. Thu mẫu bằng lưới

2.4. Thu mẫu bằng sàng ăn

3. Kiểm tra cá

3.1. Kiểm tra số lượng cá (tỷ lệ sống)

3.2. Kiểm tra ngoại hình cá 

3.3. Kiểm tra mức độ tăng trưởng của cá

   3.3.1. Đo chiều dài của cá

   3.3.2. Kiểm tra khối lượng cá

   3.3.3. Tính khối lượng trung bình của cá

   3.3.4. Tính độ tăng trưởng của cá

   3.3.5. Ghi sổ nhật ký về kiểm tra khối lượng, tỷ lệ sống và tình trạng bên ngoài của cá

4. San cá

Phần II: Thực hành





Thời gian: 07 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện các bước kiểm tra trạng thái hoạt động, số lượng cá (tỷ lệ sống), ngoại hình và mức độ tăng trưởng của cá.

- San được cá vào ao, bể có cá cùng cỡ.

Nội dung:

1. Kiểm tra trạng thái hoạt động, số lượng cá (tỷ lệ sống), ngoại hình và mức độ tăng trưởng của cá.

2. San được cá vào ao, bể có cá cùng cỡ.

Bài 2. Cho cá ăn

(Thời gian: 10 giờ. Lý thuyết: 02 giờ, thực hành: 08 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 02 giờ

Mục tiêu:

- Chuẩn bị được thức ăn cho cá đạt đảm bảo chất lượng.

- Tính được lượng thức ăn cho cá mỗi ngày.

- Thực hiện được cho cá ăn theo 4 định.

- Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật.

Nội dung:

1. Thức ăn cho cá

1.1. Chọn thức ăn

   1.1.1. Thức ăn tươi sống

   1.1.2. Thức ăn công nghiệp dạng bột

   1.1.3. Thức ăn tự chế

1.2. Thức ăn cho cá chình bột

1.3. Thức ăn cho cá chình thương phẩm

2. Tính lượng thức ăn

3. Chuẩn bị thức ăn

3.1. Chuẩn bị thức ăn tươi sống

3.2. Chuẩn bị thức ăn công nghiệp dạng bột

3.3. Chuẩn bị thức ăn tự chế

4. Cho cá ăn

4.1. Cho cá trong ao, bể ăn

   4.1.1. Xác định thời gian, số lần cho cá ăn

   4.1.2. Cho ăn

4.2. Kiểm tra, vệ sinh sàng ăn

Phần II: Thực hành




           Thời gian: 08 giờ

Mục tiêu:

- Chuẩn bị được thức ăn tươi cho cá

- Thực hiện các bước tính thức ăn cho cá chình.

- Cho cá ăn đúng kỹ thuật.

Nội dung:

1. Chuẩn bị thức ăn tươi cho cá chình.

2. Tính lượng thức ăn trong ngày cho ao nuôi cá chình.

3. Thực hiện cho cá chình ăn.

Bài 3. Quản lý ao, bể nuôi

(Thời gian: 15 giờ. Lý thuyết: 02 giờ; thực hành: 12 giờ; kiểm tra: 01 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 02 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được việc quản lý chất lượng nước trong ao, bể nuôi; thay nước ao, bể nuôi; kiểm tra công trình nuôi cá.
- Xử lý được các yếu tố môi trường nước ao, bể nuôi ảnh hưởng đến sự phát triển của cá chình; xử lý được nước ao, bể nuôi.

- Trung thực, có ý thức tuân thủ quy trình kỹ thuật trong khi thực hiện các công việc của nghề.

Nội dung:

1. Quản lý chất lượng nước trong ao, bể nuôi

2. Xử lý chất nước trong ao, bể nuôi

2.1. Xử lý độ trong-màu nước

2.2. Xử lý pH

2.3. Xử lý nhiệt độ

2.4. Xử lý hàm lượng ôxy hòa tan

2.5. Xử lý NH3, H2S

3. Thay nước ao, bể nuôi

3.1. Lấy nước vào ao chứa

3.2. Xử lý nước ao chứa

3.3. Thay nước cho hệ thống ao nuôi

3.4. Thay nước trong bể nuôi cá 

4. Kiểm tra công trình nuôi

4.1. Kiểm tra mức nước, bờ bao, cống, lưới bao, đáy ao

   4.1.1. Kiểm tra mức nước

   4.1.2. Kiểm tra bờ bao

   4.1.3. Kiểm tra cống

   4.1.4. Kiểm tra lưới bao

   4.1.5. Kiểm tra đáy ao

4.2. Kiểm tra các loại địch hại 

Phần II: Thực hành




   
Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được việc quan sát màu nước, đo độ trong, pH, nhiệt độ nước, ôxy, chất khí NH3 và H2S trong ao nuôi và xử lý khi các yếu tố môi trường vượt ra ngoài phạm vi thích hợp.

- Thay được nước trong ao, bể nuôi cá.

- Kiểm tra và xử lý các hư hỏng ao nuôi cá.
Nội dung: 

1. Kiểm tra và xử lý các yếu tố môi trường nước (như màu nước, độ trong, pH, nhiệt độ nước, ôxy, khí NH3, H2S,...) trong ao, bể nuôi cá chình.
2. Thay nước ao, bể nuôi cá chình.

3. Kiểm tra công trình nuôi cá chình.

Kiểm tra







Thời gian: 01 giờ
Bài 4. Xử lý chất thải

(Thời gian: 06 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 05 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được tầm quan trọng của việc xử lý chất thải.

 - Xử lý được chất thải nuôi cá trước khi đưa ra môi trường ngoài.

Nội dung:
1. Tầm quan trọng của việc xử lý chất thải

2. Xử lý bùn đáy ao

3. Lắng nước thải

4. Tiêu diệt mầm bệnh trong nước thải

5. Đưa nước thải về môi trường

6. Ghi nhật ký xử lý chất thải

Phần II: Thực hành





Thời gian: 05 giờ
Mục tiêu:

 - Thực hiện các bước công việc bơm hút bùn đáy ao và xử lý bằng chế phẩm vi sinh.

- Thực hiện các bước công việc xử lý nước thải bằng chlorine.

Nội dung:

1. Xử lý bùn đáy ao

2. Xử lý nước thải bằng hóa chất diệt khuẩn

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy

- Bài giảng Chăm sóc và quản lý cá chình trong chương trình dạy nghề dưới 3 tháng Kỹ thuật nuôi cá chình.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ

- Phòng học, bảng viết, máy vi tính, máy chiếu, video, tranh ảnh,...

3. Điều kiện về cơ sở vật chất

- Phòng học đạt tiêu chuẩn cho 35 học viên.

- Dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ cho dạy học mô đun: 

	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Bộ đồ bảo hộ lao động (áo quần lao động, găng tay, khẩu trang)
	Bộ
	05

	2
	Xẻng
	Cái
	02

	3
	Cuốc
	Cái
	02

	4
	Dây buộc
	Cuộn
	01

	5
	Cân đồng hồ 50 kg
	Cái
	01

	6
	Hệ thống máy bơm
	Cái
	01

	7
	Máy hút bùn
	Cái
	01

	8
	Máy sục khí
	Cái
	02

	9
	Xô nhựa
	Cái
	05

	10
	Sàng cho ăn
	Cái
	02

	11
	Lưới kéo cá
	Cái
	01

	12
	Vợt vớt cá
	Cái
	02

	13
	Thau nhựa
	Cái
	05

	14
	Bộ kiểm tra pH, giấy quỳ
	Hộp
	02

	15
	Bộ kiểm tra ô xy hòa tan
	Hộp
	02

	16
	Bộ kiểm tra NH3
	Hộp
	02

	17
	Đĩa Secchi (Đĩa đo độ trong)
	Cái
	02

	18
	Cá tươi
	Kg
	20

	19
	Thức ăn công nghiệp dạng bột
	Kg
	30

	20
	Máy xay thức ăn
	Cái
	01

	21
	Chài cá
	Cái
	01

	22
	Vitamin
	Gói
	01

	23
	Dầu mực
	Lít
	01

	24
	Vôi cục (CaO)
	Kg
	10 

	25
	Vôi bột (CaCO3)
	Kg
	10

	26
	Dolomite
	Kg
	10

	27
	Zeolite
	Kg
	10 

	28
	Chế phẩm sinh học
	Gói
	01


4. Cơ sở thực hành

- Tại các ao, bể nuôi cá chình của hộ gia đình hoặc các địa điểm có điều kiện phù hợp để thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Dùng phương pháp thực hành hoặc vấn đáp. Thời gian không quá 60 phút.

- Kiểm tra mức độ hiểu biết về kiến thức và khả năng thực hiện các kỹ năng.

- Đánh giá mức độ thành thạo thao tác và kết quả thực hiện.

2. Nội dung đánh giá

- Tính được lượng thức ăn cho cá ăn mỗi ngày.

- Đo và xử lý các yếu tố môi trường nước.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun Chăm sóc và quản lý cá chình áp dụng cho các khóa dạy nghề dưới 3 tháng nghề Kỹ thuật nuôi cá chình. Chương trình mô đun Chăm sóc và quản lý cá chình có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp cùng một số mô đun khác.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun

- Phần lý thuyết học tập trung cả lớp tại phòng học.

- Phần thực hành luyện tập theo nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên. 

- Sử dụng các phương pháp giảng dạy thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực của người học, lấy người học làm trung tâm.

- Ngôn ngữ giảng dạy đơn giản, người học dễ hiểu, dễ áp dụng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Tính được lượng thức ăn cho cá ăn mỗi ngày.

- Đo và xử lý các yếu tố môi trường.

4. Tài liệu tham khảo

1. Đoàn Khắc Độ, Kỹ thuật nuôi cá chình, Trung tâm biên soạn dịch thuật sách Sài Gòn, NXB TP.HCM.
2. Bộ Thủy sản - Trung tâm khuyến ngư Quốc gia (2007), Những điều cần biết khi nuôi cá chình. NXB Nông nghiệp Hà Nội.
3. Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Đăng Khoa (2007), Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, NXB Nông nghiệp.
4. Th.S Tôn Thất Chất (2002), Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá chình, Bộ môn Thủy sản - Đại học Nông Lâm Huế.

5. Nguyễn Chung (2008), Kỹ thuật nuôi cá chình thương phẩm, NXB Nông nghiệp TP.HCM.
6. KS.Ngô Trọng Lư, Kỹ thuật nuôi cá quả (cá lóc), cá chình, bống bớp, NXB Hà Nội.
7. Nguyễn Văn Tuyến, Giúp nhà nông làm giàu - Kỹ thuật nuôi cá chình, NXB Thanh niên.

8. Trương Thị Hoa (2013), Bệnh học thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.

9. Phan Văn Hùng (2017), Kỹ thuật nuôi cá chình, NXB Nông nghiệp Hà Nội.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
    Tên mô đun: Phòng, trị bệnh cho cá chình

    Mã số mô đun: MĐ 04

    Nghề: Kỹ thuật nuôi cá chình

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO CÁ CHÌNH

Mã số của mô đun: MĐ 04

Thời gian của mô đun: 20 giờ (Lý thuyết: 06 giờ, thực hành: 13 giờ, kiểm tra: 01 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Phòng, trị bệnh cho cá chình là mô đun chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ dạy nghề của nghề Kỹ thuật nuôi cá chình, được giảng dạy sau mô đun Chăm sóc, quản lý cá chình và được học trước mô đun Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản cá chình. Mô đun Phòng, trị bệnh cho cá chình cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất: Mô đun Phòng, trị bệnh cho cá chình giới thiệu những nội dung cơ bản về kỹ năng phòng bệnh, theo dõi phát hiện cá bệnh và trị bệnh kịp thời, đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Mô đun được giảng dạy tại cơ sở đào tạo hoặc tại địa phương nuôi cá chình có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Học xong mô đun này người học có khả năng:

1. Kiến thức:

+ Nêu được nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh. 

+ Xác định được phương pháp, nguyên tắc dùng thuốc phòng trị bệnh.

+ Trình bày được cách phòng và trị bệnh thường gặp ở cá chình.
2. Kỹ năng:

+ Xác định đúng loại thuốc, liều lượng và phương pháp phòng trị bệnh.

+ Thực hiện tốt việc phòng bệnh;

+ Theo dõi và phát hiện những dấu hiệu bất thường ở cá chình;

+ Chẩn đoán và điều trị được bệnh thường gặp.

3. Thái độ:

+ Tuân thủ đúng quy trình phòng, trị bệnh; 

+ Có ý thức không sử dụng thuốc, hóa chất cấm.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tìm hiểu chung về bệnh và sử dụng thuốc, hóa chất trong nuôi cá
	02
	01
	01
	

	2
	Bài 2: Phòng bệnh tông hợp
	02
	01
	01
	

	3
	Bài 3: Theo dõi và phát hiện bệnh
	03
	01
	02
	

	4
	Bài 4: Trị bệnh do ký sinh trùng
	05
	01
	04
	

	5
	Bài 5: Trị bệnh do nấm
	03
	01
	02
	

	6
	Bài 6: Trị bệnh do vi khuẩn
	05
	01
	03
	01

	Cộng
	20
	06
	13
	01


2. Nội dung chi tiết
Bài 1. Tìm hiểu chung về bệnh cá và sử dụng thuốc, hóa chất trong nuôi cá
(Thời gian: 01 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 01 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh. 

- Biết phân loại các loại bệnh.

- Biết cách sử dụng thuốc.

Nội dung:
1. Khái niệm bệnh cá 

2. Nguyên nhân và điều kiện để phát sinh bệnh cá 

2.1. Nguyên nhân gây bệnh 

2.2. Điều kiện để phát sinh bệnh 

3. Phân loại bệnh cá  

4. Các thời kỳ phát triển bệnh

4.1 Thời kỳ ủ bệnh 

4.2 Thời kỳ khởi phát 

4.3. Thời kỳ toàn phát 
4.4. Thời kỳ khỏi bệnh 

4.5. Thời kỳ phục hồi

5. Các con đường lây truyền bệnh  

5.1. Lây truyền bệnh qua nguồn nước

5.2. Lây truyền bệnh do mầm bệnh ở đáy ao

5.3. Lây truyền bệnh qua thức ăn

5.4. Lây truyền bệnh qua dụng cụ 

5.5. Lây truyền qua những sinh vật khác 

6. Các con đường xâm nhập của tác nhân gây bệnh  

7. Sử dụng thuốc, hóa chất trong nuôi cá

7.1. Tác dụng của thuốc 

7.1.1. Tác dụng chính và tác dụng phụ 

7.1.2. Tác dụng hợp đồng và tác dụng đối kháng 

7.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc 

7.2.1. Giai đoạn phát triển và sức khỏe của cá 

7.2.2. Liều lượng thuốc dùng 

7.2.3. Điều kiện môi trường 
8. Phương pháp dùng thuốc

8.1. Phương pháp tắm 

8.2. Phương pháp ngâm 

8.3. Phương pháp treo thuốc
9. Một số loại thuốc, hóa chất dùng trong nuôi cá chình

9.1. Chất sát trùng 

9.2. Thuốc kháng sinh 

9.3. Thuốc có nguồn gốc từ thực vật 

9.4. Chế phẩm vi sinh 

9.5. Nhóm chất bổ dưỡng 

Phần II: Thực hành





Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:

- Nhận biết được một số loại thuốc, hóa chất, chế phẩm vi sinh, dưỡng chất thường dùng trong nuôi cá.
Nội dung:

- Nhận biết một số loại thuốc, hóa chất, chế phẩm vi sinh, dưỡng chất thường dùng.
Bài 2. Phòng bệnh tổng hợp

(Thời gian: 02 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 01 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:

- Ý thức được tầm quan trọng của việc phòng bệnh. 

- Thực hiện tốt việc phòng bệnh cho cá.

Nội dung:
1. Khử trùng ao, bể trước khi nuôi

2. Khử trùng các dụng cụ nuôi

3. Xử lý nguồn nước trước và trong quá trình nuôi

4. Chọn đàn cá giống khỏe mạnh 

5. Quản lý thức ăn 

6. Tăng sức đề kháng cho cá
7. Quản lý môi trường ao, bể nuôi thích hợp và ổn định
Phần II: Thực hành





Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện việc cho vi sinh xuống ao để phòng bệnh.

- Thực hiện việc trộn vitamin vào thức ăn cá để phòng bệnh.
Nội dung:

1. Cho vi sinh xuống ao để phòng bệnh.

2. Trộn vitamin C vào thức ăn

Bài 3. Theo dõi và phát hiện bệnh

(Thời gian: 03 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 02 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:

- Nhận biết được dấu hiệu cá bị bệnh.

- Chẩn đoán và kết luận đúng bệnh.

Nội dung:
1. Theo dõi những yếu tố, biểu hiện thường dẫn đến cá bị bệnh 

1.1. Theo dõi tình hình thời tiết 

1.2. Theo dõi sự thay đổi các yếu tố môi trường
1.3. Theo dõi hoạt động bơi lội của cá
1.4. Theo dõi hoạt động bắt mồi của cá 

1.5. Quan sát hiện tượng cá chết

2. Kiểm tra cá

2.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

2.2. Thu mẫu cá bệnh

2.3. Quan sát bên ngoài cơ thể cá

2.4. Kiểm tra nội tạng

2.5. Kết luận bệnh
3. Gửi mẫu cá bệnh đến cơ sở chẩn đoán bệnh

Phần II: Thực hành





Thời gian: 02 giờ

Mục tiêu:

- Điều tra tình hình thời tiết, các yếu tố môi trường và tình hình quản lý chăm sóc ao nuôi cá.

- Quan sát hoạt động của cá, kiểm tra cá để chẩn đoán bệnh cá.

- Thực hiện thu mẫu cá gửi đến cơ quan xét nghiệm bệnh.

Nội dung:

1. Điều tra tình hình thời tiết, sự biến đổi về các yếu tố môi trường và tình hình quản lý chăm sóc ao nuôi cá.

2. Quan sát hoạt động của cá, kiểm tra cá chẩn đoán bệnh.
3. Thu mẫu cá gửi đến cơ quan xét nghiệm bệnh
Bài 4. Trị bệnh do ký sinh trùng
(Thời gian: 04 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 03 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được dấu hiệu cá bị bệnh do ký sinh trùng; 

- Nhận biết được dấu hiệu bệnh lý do ký sinh trùng gây ra; 

- Thực hiện phòng trị bệnh do ký sinh trùng kịp thời, an toàn. 

Nội dung:
1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư 

2. Xác định bệnh thường gặp do ký sinh trùng

2.1. Bệnh trùng bánh xe

2.2. Bệnh trùng quả dưa

2.3. Bệnh trùng mỏ neo

2.4. Bệnh sán lá đơn chủ
2.5. Bệnh rận cá

3. Xác định lượng thuốc 

3.1. Xác định lượng thuốc cho xuống ao, bể   

3.2. Xác định lượng thuốc tắm 

4. Thực hiện trị bệnh cho cá 

4.1. Cho thuốc vào ao nuôi

4.2. Tắm cá 

5. Kiểm tra cá sau điều trị  

Phần II: Thực hành





Thời gian: 03 giờ

Mục tiêu:

- Tắm cho cá.

- Chẩn đoán và trị bệnh ký sinh trùng gây ra ở cá.
Nội dung:

1. Tắm cho cá

2. Chẩn đoán và trị bệnh ký sinh trùng gây ra ở cá.
Bài 5. Trị bệnh do nấm

(Thời gian: 04 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 03 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:

- Nhận biết được dấu hiệu bệnh do nấm.

- Điều trị bệnh kịp thời, an toàn. 

- Tuân thủ nguyên tắc sử dụng thuốc.

Nội dung:

1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư  

2. Xác định bệnh do nấm thủ mi 

3. Xác định lượng hóa chất cần dùng

4. Thực hiện trị bệnh cho cá 

5. Kiểm tra sau điều trị 
Phần II: Thực hành





Thời gian: 03 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện việc chẩn đoán và trị bệnh nấm.
Nội dung:

1. Chẩn đoán và trị bệnh do nấm ở cá
Bài 6. Trị bệnh do vi khuẩn

(Thời gian: 05 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 03 giờ, kiểm tra: 01 giờ)

Phần I: Lý thuyết






Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:

- Nhận biết được dấu hiệu bệnh do vi khuẩn;

- Xử bệnh kịp thời, an toàn; 

- Tuân thủ nguyên tắc sử dụng thuốc.

Nội dung:
1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư  

2. Xác định bệnh do vi khuẩn

2.1. Bệnh đốm đỏ, xuất huyết

2.2. Bệnh thối mang, mang đóng bùn  

3. Xác định lượng hóa chất cần dùng

4. Thực hiện trị bệnh cho cá 

5. Kiểm tra sau điều trị 
Phần II: Thực hành





Thời gian: 03 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện chẩn đoán và trị bệnh vi khuẩn
Nội dung:

1. Chẩn đoán và trị bệnh do vi khuẩn ở cá.
Kiểm tra 







Thời gian: 01 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy

- Bài giảng Phòng và trị bệnh cho cá chình trong chương trình dạy nghề dưới 3 tháng Kỹ thuật nuôi cá chình.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ

- Phòng học, bảng viết, máy vi tính, máy chiếu, video, tranh ảnh,...

3. Điều kiện về cơ sở vật chất

- Phòng học đạt tiêu chuẩn cho 35 học viên.

- Dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ cho dạy học mô đun: 

	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Bộ đồ bảo hộ lao động (áo quần lao động, găng tay, khẩu trang)
	Bộ
	05

	2
	Hệ thống máy bơm
	Cái
	01

	3
	Máy hút bùn
	Cái
	01

	4
	Máy sục khí
	Cái
	02

	5
	Xô nhựa
	Cái
	05

	6
	Sàng cho ăn
	Cái
	02

	7
	Vợt vớt cá
	Cái
	02

	8
	Thau nhựa
	Cái
	05

	9
	Kính lúp
	Cái
	05

	10
	Bộ đồ mổ (dao, kéo, panh gắp)
	Bộ
	01

	11
	Bộ kiểm tra pH, giấy quỳ
	Hộp
	02

	12
	Bộ kiểm tra ôxy hòa tan
	Hộp
	02

	13
	Bộ kiểm tra NH3
	Hộp
	02

	14
	Đĩa Secchi (Đĩa đo độ trong)
	Cái
	02

	15
	Clorine
	Kg
	05

	16
	Formol
	Lít
	05

	17
	BKC
	Lít
	03

	18
	Vitamin
	Gói
	01

	19
	Dầu mực
	Lít
	01

	20
	Vôi cục (CaO)
	Kg
	10 

	21
	Vôi bột (CaCO3)
	Kg
	10

	22
	Dolomite
	Kg
	10

	23
	Zeolite
	Kg
	10 

	24
	Chế phẩm sinh học
	Gói
	01

	25
	Thuốc thủy sản
	Kg
	0,5

	26
	Kính hiển vi
	Cái
	02

	27
	Lam, lamen
	Hộp
	02

	28
	Phèn xanh (CuSO4)
03 kg
	Kg
	03

	29
	Thuốc tím (KMnO4)
	Kg
	03


4. Cơ sở thực hành

- Tại các ao, bể nuôi cá chình của hộ gia đình hoặc các địa điểm có điều kiện phù hợp để thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Dùng phương pháp thực hành hoặc vấn đáp. Thời gian không quá 60 phút.

- Kiểm tra mức độ hiểu biết về kiến thức và khả năng thực hiện các kỹ năng.

- Đánh giá mức độ thành thạo thao tác và kết quả thực hiện.

2. Nội dung đánh giá

- Nhận biết và xử lý bệnh của cá chình.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun Phòng và trị bệnh cho cá chình áp dụng cho các khóa dạy nghề dưới 3 tháng nghề Kỹ thuật nuôi cá chình. Chương trình mô đun Phòng và trị bệnh cho cá chình có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp cùng một số mô đun khác.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun

- Phần lý thuyết học tập trung cả lớp tại phòng học.

- Phần thực hành luyện tập theo nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên. 

- Sử dụng các phương pháp giảng dạy thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực của người học, lấy người học làm trung tâm.

- Ngôn ngữ giảng dạy đơn giản, người học dễ hiểu, dễ áp dụng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phòng, chẩn đoán và trị bệnh cho cá chình.

4. Tài liệu tham khảo

1. Đoàn Khắc Độ, Kỹ thuật nuôi cá chình, Trung tâm biên soạn dịch thuật sách Sài Gòn, NXB TP.HCM.
2. Bộ Thủy sản - Trung tâm khuyến ngư Quốc gia (2007), Những điều cần biết khi nuôi cá chình. NXB Nông nghiệp Hà Nội.
3. Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Đăng Khoa (2007), Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, NXB Nông nghiệp.
4. Th.S Tôn Thất Chất (2002), Bài giảng Kỹ thuật nuôi cá chình, Bộ môn Thủy sản - Đại học Nông Lâm Huế.

5. Nguyễn Chung (2008), Kỹ thuật nuôi cá chình thương phẩm, NXB Nông nghiệp TP.HCM.
6. KS.Ngô Trọng Lư, Kỹ thuật nuôi cá quả (cá lóc), cá chình, bống bớp, NXB Hà Nội.
7. Nguyễn Văn Tuyến, Giúp nhà nông làm giàu - Kỹ thuật nuôi cá chình, NXB Thanh niên.

8. Trương Thị Hoa (2013), Bệnh học thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.

9. Phan Văn Hùng (2017), Kỹ thuật nuôi cá chình, NXB Nông nghiệp Hà Nội.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản cá chình
Mã số mô đun: MĐ 05
Nghề: Kỹ thuật nuôi cá chình
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

THU HOẠCH, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN CÁ CHÌNH

Mã số của mô đun: MĐ 05

Thời gian của mô đun: 26 giờ (Lý thuyết: 05 giờ; thực hành: 20 giờ; kiểm tra: 01 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
- Vị trí: Mô đun Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản cá chình là mô đun chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ dạy nghề của nghề Kỹ thuật nuôi cá chình, được giảng dạy sau các mô đun: Chuẩn bị ao, bể nuôi cá chình; Chọn giống và thả giống; Chăm sóc và quản lý cá chình; Phòng, trị bệnh cho cá chình. Mô đun cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.
- Tính chất: Mô đun Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản cá chình được giới thiệu những nội dung cơ bản về những hiểu biết chung đảm bảo chất lượng cá chình; xác định thời điểm thu hoạch; chuẩn bị thu hoạch; thu hoạch và vận chuyển; tính hiệu quả nuôi. Mô đun được giảng dạy tại cơ sở đào tạo hoặc tại địa phương nuôi cá chình có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
Học xong mô đun này người học có khả năng:

1. Kiến thức:

+ Trình bày được ý nghĩa, vai trò của việc đảm bảo chất lượng cá sau thu hoạch.

+ Trình bày được phương pháp thu hoạch, bảo quản và vận chuyển cá đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Kỹ năng:

+ Chọn được nơi tiêu thụ cá.
+ Xác định đúng thời điểm thu hoạch.

+ Thực hiện được các thao tác thu hoạch, bảo quản và vận chuyển cá đúng kỹ thuật.
+ Tính được kết quả của quá trình nuôi.
3. Thái độ:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Những hiểu biết chung về đảm bảo chất lượng cá chình
	1
	1
	
	

	2
	Bài 2. Xác định thời điểm, kích cỡ thu hoạch cá chình
	5
	1
	4
	

	3
	Bài 3. Chuẩn bị thu hoạch
	5
	1
	4
	

	4
	Bài 4. Thu hoạch và vận chuyển cá chình
	12
	1
	10
	1

	5
	Bài 5. Tính hiệu quả nuôi
	3
	1
	2
	

	Cộng
	26
	5
	20
	1


2. Nội dung chi tiết

Bài 1. Những hiểu biết chung về đảm bảo chất lượng cá chình

(Thời gian: 01 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 0 giờ)

Phần I: Lý thuyết 





Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được ý nghĩa, vai trò của việc đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm đối với cá chình thương phẩm. 

- Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cá nuôi.  

- Có thái độ nghiêm túc, ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm. 

Nội dung:

1. Ý nghĩa, vai trò của chất lượng và an toàn thực phẩm

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cá nuôi

2.1. Các kháng sinh, hóa chất

2.2. Quá trình nuôi

2.2.1. Con giống

2.2.2. Chăm sóc
2.2.3. Môi trường

2.2.4. Dịch bệnh

2.3. Quá trình đánh bắt

Phần II: Thực hành 





Thời gian: 0 giờ
Bài 2. Xác định thời điểm, kích cỡ thu hoạch cá chình

(Thời gian: 05 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 04 giờ)

Phần I: Lý thuyết                                                               Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm cá chình.

- Kiểm tra được kích cỡ cá, khối lượng cá thương phẩm.

- Theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

- Quyết định được thời điểm thu hoạch hợp lý. 

Nội dung:

1. Tìm hiểu nhu cầu thị trường

1.1. Tìm hiểu nơi tiêu thụ

1.2. Dự báo khối lượng cá tiêu thụ

1.3. Tìm hiểu về nhu cầu, cỡ cá tiêu thụ

2. Kiểm tra cỡ cá

2.1. Thời điểm kiểm tra

2.2. Xác định kích cỡ cá trong ao, bể

3. Tính khối lượng cá trong ao

3.1. Dự tính số lượng cá trong ao

3.2. Xác định khối lượng cá trung bình

4. Theo dõi thông tin dự báo thời tiết

5. Quyết định thời điểm thu hoạch

Phần II. Thực hành                                                            Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu: 

- Đánh giá được sức khỏe của cá chình trước khi thu hoạch.

- Xác định được khối lượng trung bình của cá chình trước khi thu hoạch. 

Nội dung:

1. Đánh giá sức khỏe của cá chình.

2. Kiểm tra khối lượng trung bình của cá chình trước khi thu hoạch.

Bài 3. Chuẩn bị thu hoạch
(Thời gian: 05 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 04 giờ)

Phần I: Lý thuyết                                                               Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:
- Chọn được nơi tiêu thụ cá, soạn thảo được hợp đồng bán cá.

- Chuẩn bị đủ dụng cụ thu hoạch, phương tiện vận chuyển và nhân công.

- Đảm bảo đúng yêu cầu kỷ thuật.  

Nội dung: 
1. Chọn nơi tiêu thụ và hợp đồng bán cá
1.1. Chọn nơi tiêu thụ cá

   1.1.1. Bán lẻ sản phẩm

   1.1.2. Bán sản phẩm cho thương lái 
1.2. Hợp đồng bán cá

   1.2.1. Mẫu hợp đồng

   1.2.2. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

2. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, nhân lực thu hoạch cá

2.1. Chuẩn bị dụng cụ 
2.2. Chuẩn bị dụng cụ chứa cá

2.3. Chuẩn bị phương tiện vận chuyển 

2.4. Chuẩn bị nhân công 

Phần II: Thực hành




           Thời gian: 04 giờ

Mục tiêu: 

- Dự tính được khối lượng đàn cá thu hoạch. 

- Chuẩn bị được giai chứa cá.

Nội dung:

1. Thu mẫu, dự tính khối lượng đàn cá chình thu hoạch.
2. Chuẩn bị giai chứa cá chình.

Bài 4. Thu hoạch và vận chuyển cá chình

(Thời gian: 12 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 10 giờ, kiểm tra: 01 giờ)

Phần I: Lý thuyết                                                               Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu:
- Thực hiện được các bước thu hoạch cá chình trong ao, bể nuôi.

- Xác định được khối lượng cá thu hoạch, phân loại cá và vận chuyển cá đến nơi tiêu thụ.

- Đảm bảo về chất lượng, vệ sinh thực phẩm.

Nội dung:

1. Thu hoạch cá 
1.1. Thu hoạch cá nuôi trong ao
1.2. Thu hoạch cá nuôi trong bể
2. Xác định khối lượng cá thu hoạch

2.1. Cân cá

2.2. Ghi kết quả các lần cân

2.3. Tính khối lượng cá thu hoạch
3. Phân loại cá

4. Chuyển cá vào phương tiện vận chuyển
5. Vận chuyển cá đến nơi tiêu thụ
5.1. Xác định mật độ khối lượng vận chuyển

5.2. Chọn mật độ vận chuyển

5.3. Bảo quản cá sống

   5.3.1. Ảnh hưởng của mật độ lên thời gian bảo quản

   5.3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên môi trường bảo quản

   5.3.3. Ảnh hưởng của việc cung cấp ôxy

5.4. Xác định thời gian vận chuyển

5.5. Phương tiện vận chuyển

6. Xử lý trong quá trình vận chuyển

Phần II: Thực hành




           Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được việc thu hoạch cá chình. 

- Vận chuyển cá chình đến nơi tiêu thụ đảm bảo.

Nội dung:

1. Thu hoạch cá chình tại cơ sở nuôi.
2. Vận chuyển cá chình sống. 
Kiểm tra




           

Thời gian: 01 giờ

Bài 5. Tính hiệu quả nuôi
(Thời gian: 03 giờ. Lý thuyết: 01 giờ, thực hành: 02 giờ)

Phần I: Lý thuyết                                                               Thời gian: 01 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được phương pháp tính tỷ lệ sống, năng suất, hệ số thức ăn và hiệu quả nuôi.

- Xác định được tỷ lệ sống, năng suất, hệ số thức ăn và hiệu quả nuôi.

- Rút kinh nghiệm cho các vụ nuôi tiếp theo.
- Quản lý tốt hồ sơ nuôi.

Nội dung:

1. Xác định tỷ lệ sống 
1.1. Tỷ lệ sống theo giai đoạn

1.2. Tỷ lệ sống theo chu kỳ nuôi

2. Xác định năng suất
2.1. Năng suất thô

2.2. Năng suất tinh 

3. Tính hệ số thức ăn tiêu tốn 

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế

4.1. Lập bảng thống kê các khoản thu chi

4.2. Xác định hiệu quả

5. Đánh giá kết quả nuôi, rút kinh nghiệm

6. Dự kiến kết quả nuôi vụ tiếp theo

6.1. Xác định chỉ tiêu kế hoạch

6.2. Phương pháp nuôi

6.3. Chu kỳ nuôi

6.4. Dự toán kinh phí đầu tư

6.5. Dự kiến sản phẩm thu được

6.6. Tiến độ thực hiện kế hoạch
Phần II: Thực hành




           Thời gian: 02 giờ

Mục tiêu:
- Tính được hiệu quả kinh tế của vụ nuôi cá.
- Đánh giá được kết quả nuôi, rút kinh nghiệm cho các vụ nuôi tiếp theo. 

Nội dung:

1. Tính lợi nhuận cho một vụ nuôi cá chình. 

2. Đánh giá kết quả nuôi, rút kinh nghiệm cho các vụ nuôi tiếp theo. 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy

- Bài giảng Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản cá chình trong chương trình dạy nghề dưới 3 tháng Kỹ thuật nuôi cá chình.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ

- Phòng học, bảng viết, máy vi tính, máy chiếu, video, tranh ảnh,...

3. Điều kiện về cơ sở vật chất

- Phòng học đạt tiêu chuẩn cho 35 học viên.

- Dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ cho dạy học mô đun: 
	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Máy bơm nước
	Cái
	1

	2
	Bình ắc quy
	Cái
	1

	3
	Chài cá
	Cái
	2

	4
	Máy sục khí
	Cái
	2

	5
	Vợt thu cá
	Cái
	2

	6
	Lưới kéo
	Cái
	1

	7
	Giai chứa cá
	Cái
	1

	8
	Xô nhựa
	Cái
	5

	9
	Thau nhựa
	Cái 
	3

	10
	Bể Composite
	Bể
	1

	11
	Bể lót bạt
	Cái
	1

	12
	Bao nilon
	Cái
	10

	13
	Thùng xốp
	Cái
	5

	14
	Dây buộc cao su
	Kg
	1

	15
	Băng dán
	Cuộn
	5

	16
	Đá xay
	Kg
	10


4. Cơ sở thực hành

- Tại các ao, bể nuôi cá chình của hộ gia đình hoặc các địa điểm có điều kiện phù hợp để thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Dùng phương pháp thực hành hoặc vấn đáp. Thời gian không quá 60 phút.

- Kiểm tra mức độ hiểu biết về kiến thức và khả năng thực hiện các kỹ năng.

- Đánh giá mức độ thành thạo thao tác và kết quả thực hiện.

2. Nội dung đánh giá

- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cá sau thu hoạch.
- Thu hoạch cá trong ao, bể.
- Đóng bao, gây mê, vận chuyển cá sống.

- Tính hiệu quả sản xuất.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình mô đun Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản cá chình áp dụng cho các khóa dạy nghề dưới 3 tháng nghề Kỹ thuật nuôi cá chình. Chương trình mô đun Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản cá chình có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp cùng một số mô đun khác.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun

- Phần lý thuyết học tập trung cả lớp tại phòng học.

- Phần thực hành luyện tập theo nhóm, mỗi nhóm không quá 18 học viên. 

- Sử dụng các phương pháp giảng dạy thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực của người học, lấy người học làm trung tâm.

- Ngôn ngữ giảng dạy đơn giản, người học dễ hiểu, dễ áp dụng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Thu hoạch cá trong ao, bể.

- Vận chuyển cá sống.
- Tính hiệu quả nuôi.
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